
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp Canh Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

25/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HẢI DƯƠNG BL

1900670986

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản

4632

2. Khai thác thuỷ sản biển 0311

3. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Sản xuất giống thủy sản biển

0321

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp thủy sản; Chế biến và bảo quản 
thủy sản đông lạnh; Chế biến và bảo quản thủy sản khô; Chế 
biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản khác.

1020

5. Phá dỡ 4311

6. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng.

4312

7. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công, lắp đặt các công trình điện dân dụng, điện 
công nghiệp, điện trang trí nội thất- ngoại thất các công trình 
xây dựng.

4321

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống chữa 
cháy, camera, hệ thống báo tự động chống trộm và hệ thống tự 
động khác.

4329

9. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng hạ tầng kỹ 
thuật.

4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HẢI 
DƯƠNG BL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI DUONG BL AQUACULTURE 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH NT TS HẢI DƯƠNG BL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917.222.206 -0907482242
Email:

Fax:
Website:
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52.000.000.000 VNĐ

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn hàng kim khí điện máy; bán buôn máy móc 
và phụ tùng máy móc xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị 
điện, vật liệu điện.

4659

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.

4663

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình dân dụng, 
công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

7110

15. Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ vẽ quảng cáo, thiết kế bảng hiệu, hộp đèn, 
đèn led, in hiflex, cắt decal

7310

16. Xây dựng nhà để ở 4101

17. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Nạo vét các công trình thủy lợi đường sông và đường 
biển, công trình thủy lợi

4291

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Sản xuất điện 3511

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

21. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

22. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

23. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

24. Truyền tải và phân phối điện 3512

25. Xây dựng công trình đường bộ 4212

26. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Đầu tư nuôi tôm công nghệ cao

0322(Chính)

27. Doanh nghiệp cam kết không bán buôn, bán lẻ: máy móc, thiết 
bị, linh kiện điện tử, phần mền có liên quan đến trò chơi điện 
tử có thưởng, trò chơi điện tử máy bắn cá và các trò chơi tương 
tự như trò chơi điện tử máy bắn cá như: máy bắn chim, máy 
bắn thú,… 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI MINH 
DƯƠNG

Ấp Tân Ánh, Xã Phú 
Hưng, Huyện Cái 
Nước, Tỉnh Cà Mau, 
Việt Nam

16.640.000.000 32,000 381248172

2 TRƯƠNG 
VIỄN KIỀU

Đường Rạch Rập, 
khóm 3, Phường 8, 
Thành phố Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam

14.560.000.000 28,000 381830464

3 LÂM 
HOÀNG 
GIÁP

Ấp Mai Hoa, Xã 
Nguyễn Huân, Huyện 
Đầm Dơi, Tỉnh Cà 
Mau, Việt Nam

10.400.000.000 20,000 380940688

4 NGÔ 
HOÀNG 
SƠN

Số 151, đường 
Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường 8, Thành phố 
Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau, Việt Nam

10.400.000.000 20,000 380731581

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       381830464
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đường Rạch Rập, khóm 3, Phường 8, Thành phố Cà 
Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đường Rạch Rập, khóm 3, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG VIỄN KIỀU Nam

20/02/1978 Kinh Việt Nam

24/01/2014 Công an tỉnh Cà Mau

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc Liêu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       381248172
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Tân Ánh, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà 
Mau, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Tân Ánh, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI MINH DƯƠNG Nam

01/01/1972 Kinh Việt Nam

09/07/2020 Công an Tỉnh Cà Mau

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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